
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:          /KH-CCKL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thanh tra chuyên ngành năm 2023 
 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

 Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy 

định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính 

phủ về Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế 

hoạch thanh tra; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại  

Văn bản số 2851/SNN-TTr ngày 26/10/2022 về việc rà soát kết quả thực hiện Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2022 và xây dựng Kế hoạch năm 2023. 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023, với 

những nội dung sau:   

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

a) Nâng cao vai trò thanh tra trong việc bảo đảm chấp hành pháp luật về 

quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng, bảo tồn thiên nhiên, 

giống cây trồng lâm nhiệp và dịch vụ môi trường rừng góp phần tích cực trong 

việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật. 

 b) Phát hiện những sai sót trong việc chấp hành pháp luật về quản lý rừng, 

phát triển rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng, bảo tồn thiên nhiên, giống cây trồng 

lâm nhiệp và dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn, để có biện pháp xử lý hoặc 

hướng dẫn thực hiện đúng quy định. 

 c) Nêu cao trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 

các hoạt động liên quan đến việc thực thi pháp luật về quản lý rừng, phát triển 

rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng, bảo tồn thiên nhiên, giống cây trồng lâm nhiệp và 

dịch vụ môi trường rừng. 

d) Giúp cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân được thanh tra có điều kiện rà soát 

lại công tác chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực 
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hiện nhiệm vụ được giao; trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời, nâng 

cao hiệu quả công tác để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc thực hiện 

nhiệm vụ về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng, bảo tồn 

thiên nhiên, giống cây trồng lâm nhiệp, dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

a) Trong quá trình thanh tra: 

- Không làm cản trở hoạt động bình thường của các đơn vị, tổ chức, cá nhân là 

đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc; đề xuất biện pháp xử lý vi 

phạm và biện pháp khắc phục thiếu sót. 

b) Thực hiện đúng quy định của Luật thanh tra, các văn bản dưới luật và các 

văn bản khác có liên quan. 

 c) Báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra; đề xuất ý kiến, kiến nghị 

sau thanh tra cho cấp có thẩm quyền quyết định. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI HẠN, THÀNH PHẦN THAM 

GIA THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023 

1. Đối tượng 

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm 

nghiệp chính trên địa bàn tỉnh (có danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động sản 

xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính trên địa bàn tỉnh kèm theo). 

2. Nội dung 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

giống cây trồng lâm nghiệp chính: 

- Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. 

- Kiểm tra chất lượng giống lâm nghiệp, nguồn giống và loại vật liệu giống 

cây trồng lâm nghiệp đưa vào sản xuất, kinh doanh. 

- Hồ sơ ghi chép, theo dõi các công đoạn sản xuất giống. 

3. Thời hạn 

30 ngày kể từ ngày có quyết định hoặc thông báo thanh tra (dự kiến thời 

gian thanh tra tháng 8 và tháng 9/2023) 

4. Thành phần tham gia 

- Phòng Thanh tra, pháp chế và Phòng Sử dụng và Phát triển rừng. 

- Các hạt kiểm lâm có đơn vị sản xuất giống cây lâm nghiệp chính đóng trên 

địa bàn được thanh tra. 

- Mời Phòng NNPTNT hoặc Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố có 

đơn vị sản xuất giống cây lâm nghiệp chính đóng trên địa bàn được thanh tra tham 

gia. 
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(Có danh mục cuộc thanh tra chuyên ngành năm 2023 kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023, Chi cục Kiểm lâm 

kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:       

- Sở NNPTNT;                                                                            

- Thanh tra Sở;                                                                            

- Lãnh đạo CCKL; 

- Phòng Sử dụng và PTR; 

- Hạt Kiểm lâm: An Lão; Nhoài Nhơn; Hoài ân;  

Phù Cát; Phù Mỹ; Tây Sơn; Vân Canh và Tuy 

Phước-QN; 

- Lưu: VT, TTPC. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Nguyên 
 



 

                 SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                         CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC CUỘC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023 

CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ………/KH-CCKL ngày ……/11/2022 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

TT Đối tượng thanh tra 
Nội dung thanh tra, 

kiểm tra 

Thời 

hạn 

Phạm vi 

thanh tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

01 

Các tổ chức, cá nhân 

có hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

giống cây trồng lâm 

nghiệp chính trên địa 

bàn tỉnh 

Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh giống cây 

trồng lâm nghiệp chính: 

- Điều kiện sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng lâm 

nghiệp; 

- Kiểm tra chất lượng giống 

lâm nghiệp, nguồn giống và 

loại vật liệu giống cây trồng 

lâm nghiệp đưa vào sản xuất, 

kinh doanh; 

- Hồ sơ ghi chép, theo dõi các 

công đoạn sản xuất giống. 

 

30 ngày Toàn tỉnh 
Từ tháng 8 

đến tháng 9 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Các hạt kiểm 

lâm, Phòng 

NNPTNT/Kinh 

tế các huyện 

thành phố 
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                 SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                         CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DỰ KIẾN THANH TRA  

CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023 CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ………/KH-CCKL ngày ……/11/2022 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

 

TT 
Tên tổ chức 

Địa điểm sản xuất 
Địa chỉ liên hệ Điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 

I Huyện An Lão 
     

 

1 
Cơ sở SXKD giống cây trồng 

LN Hồng Vân 
TT. An Lão, huyện An Lão TT. An Lão, huyện An Lão 0392099928  

2 
Cơ sở sản xuất cây giống LN 

Huỳnh Văn Công 
Xã An Trung, huyện An Lão 

Bình Chương Nam, Hoài Đức, Hoài 

Nhơn 
0988492581  

II Huyện Hoài Nhơn 
     

 

1 
Cơ sở sản xuất cây giống lâm 

nghiệp Đỗ Hồng Mỹ 
An Sơn, Hoài Châu, Hoài Nhơn An Sơn, Hoài Châu, Hoài Nhơn 0979709725  

2 
Cơ sở sản xuất cây giống LN 

Nguyễn Bá Thạch 
Xã Hoài Xuân huyện Hoài Nhơn Định Bình, Hoài Đức, Hoài Nhơn 0988853189  

3 
Cơ sở giống cây trồng Muời 

Nung 
Diễn Khánh, Hoài Đức, Hoài Nhơn Diễn Khánh, Hoài Đức, Hoài Nhơn 0987926759  

III Huyện Hoài Ân 
     

 

1 
Cơ sở SXKD giống cây trồng 

LN Minh Dũng 
Phú Hữu 1, Ân Tường Tây, Hoài Ân Phú Hữu 1, Ân Tường Tây, Hoài Ân 0974119327  

2 
Cơ sở SXKD giống cây trồng 

lâm nghiệp Thành Dân 

 Bình Hòa Nam, Ân Hảo Đông, Hoài 

Ân 

 Bình Hòa Nam, Ân Hảo Đông, Hoài 

Ân 
0988829593  
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3 
Hộ SXKD giống cây trồng LN 

Bùi Xuân Tùng 
Ân Mỹ, Hoài Ân Ân Mỹ, Hoài Ân 0367830349  

4 
Hộ SXKD giống cây trồng LN 

Lê Đức Quyết 
Ân Hảo Đông, Hoài Ân Ân Hảo Đông, Hoài Ân 0389076720  

IV Huyện Phù Mỹ       

1 
Cơ sở SXKD giống cây trồng 

lâm nghiệp Đức Trọng 
Mỹ Châu, Phù Mỹ                                Mỹ Châu, Phù Mỹ                    0914238705  

2 
Cơ sở sản xuất giống cây trồng 

LN Nguyễn Nam 
Hoà Tân, Mỹ Đức, Phù Mỹ Hoài Tân, Mỹ Đức, Phù Mỹ 01675494229  

3 Cơ sở cây giống Quốc Toàn Hòa Đông, Mỹ Đức, Phù Mỹ        Hòa Đông, Mỹ Đức, Phù Mỹ        0912201842  

4 Cơ sở cây giống Thành Lợi Hoài Tân, Mỹ Đức, Phù Mỹ Hoài Tân, Mỹ Đức, Phù Mỹ 0987638953  

5 Cơ sở cây giống Lành Vy Hoài Tân, Mỹ Đức, Phù Mỹ Hoài Tân, Mỹ Đức, Phù Mỹ 0987638958  

V Huyện Phù Cát 
     

 

1 
Cơ sở sản xuất giống cây trồng 

Năm Hương 
Mỹ Long, Cát Hưng, Phù Cát Mỹ Long, Cát Hưng, Phù Cát 0989641448  

2 
Cơ sở sản xuất giống cây trồng 

Ngọc Thuận 
Liên Trì, Cát Nhơn, Phù Cát Liên Trì, Cát Nhơn, Phù Cát  0975741227  

3 
Cơ sở sản xuất giống cây trồng 

Lâm Tân 
Liên Trì, Cát Nhơn, Phù Cát;  Liên Trì, Cát Nhơn, Phù Cát 01696218907  

4 Cơ sở vườn ươm Phú Sỹ 
khoảnh 5, tiểu khu 243A, Cát Trinh, 

Phù Cát 
Cát Trinh, Phù Cát 0364701329  

VI Huyện Tây Sơn 
     

 

1 
Ban quản lý rừng phòng hộ Tây 

Sơn 
Tây Xuân, Tây Sơn                          Tây Xuân, Tây Sơn                          02563880228  

2 
Cơ sở SXKD cây giống lâm 

nghiệp Lê Ngọc Tân 
Tây Xuân, Tây Sơn Tây Xuân, Tây Sơn.  0913434659  

3 
Cơ sở sản xuất cây giống lâm 

nghiệp Đào Liên 
Thủ Thiện Hạ, Bình Nghi, Tây Sơn  Thủ Thiện Hạ, Bình Nghi, Tây Sơn 0985317049  
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VII Huyện Tuy Phước     

1 Cơ sở Lâm Tứ 
Ngọc Thạch 2, Phước An, Tuy 

Phước  

Ngọc Thạch 2, Phước An, Tuy 

Phước 
0974741441  

2 
Cơ sở giống cây trồng Hoàng 

Đạt 
Phước Thành, Tuy Phước 

334/9 Tây Sơn, P.Quang Trung,Quy 

Nhơn 
0935754388  

3 Cơ sở cây giống Minh Phát Phước Thành, Tuy Phước 
Tổ 49, KV 5, P. Quang Trung, TP. 

Quy Nhơn 
0905479659  

4 
Cơ sở giống lâm nghiệp Tùng 

Khang 
Bình An 1, Phước Thành, Tuy Phước Bình An 1, Phước Thành, Tuy Phước 0935016579  

VIII Huyện Vân Canh     

1 
Cơ sở sản xuất cây giống Thanh 

Ngàn 
Canh Hiệp, Vân Canh                 Canh Hiệp, Vân Canh                           0976576118  

2 
Cơ sở SXKD và DV giống cây 

trồng Thiện Nhân 
Canh Vinh, Vân Canh 

Tổ 47, KV 5, P. Quang Trung, TP. 

Quy Nhơn. 
0983462782  

3 
Cơ sở SX giống cây lâm nghiệp 

Nguyễn Bá Đào 
Bình Long, Canh Vinh, Vân Canh Bình Long, Canh Vinh, Vân Canh 0962168677  

4 
Cơ sở SXCGLN Hùynh Thị 

Thanh Hương 
Thôn 4, Canh Hiệp, Vân Canh Thôn 4, Canh Hiệp, Vân Canh 0986954069  

5 
Cơ sở sản xuất giống Nguyễn 

Thị Hồng 
Thôn 4, Canh Hiệp, Vân Canh Thôn 4, Canh Hiệp, Vân Canh 03626239483  

6 
Cơ sở giống cây trồng Huỳnh 

Thị Diễm Ly 
Canh Hiệp, Vân Canh              Canh Hiệp, Vân Canh                    0968032533  

IX TP. Quy Nhơn     

1 Cơ sở SX CGLN Hiền Phương Phước Mỹ, Quy Nhơn Phước Mỹ, Quy Nhơn 01282761115  

2 Cơ sở CG Lâm nghiệp Thủy Sỹ 
Tổ 4, KV 7, P. Bùi Thị Xuân, Quy 

Nhơn 

Tổ 4, KV 7, P. Bùi Thị Xuân, Quy 

Nhơn 
0972460018  

3 
Cơ sở sản xuất giống cây lâm 

nghiệp Thiệt Tùng Phước Mỹ, Quy Nhơn Phước Mỹ, Quy Nhơn 0354723450 
 

 TỔNG CỘNG: 34 tổ chức, cá nhân SXKD giống cây trồng (trong đó: 01 tổ chức; 33 cá nhân) 
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